
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 50126409 Trần Quốc Hiền 19/05/1998 Nam Bình Dương K01ĐN-316 1876

2 50521019 Trần Văn Đào 01/10/1988 Nam Đà Nẵng K01ĐN-317 1877

3 50534612 Lê Thị Hồng 09/12/1995 Nữ Hà Tĩnh K01ĐN-318 1878

4 50544626 Lê Văn Anh 02/03/1995 Nam Hà Tĩnh K01ĐN-319 1879

5 50544801 Nguyễn Văn Hùng 22/09/1999 Nam Hà Tĩnh K01ĐN-320 1880

6 50544881 Trần Ngọc Quang 07/03/1999 Nam Hà Tĩnh K01ĐN-321 1881

7 50545105 Phan Xuân Lộc 10/10/1996 Nam Hà Tĩnh K01ĐN-322 1882

8 50522752 Võ Đông Bửu 06/05/1997 Nam Khánh Hòa K01ĐN-323 1883

9 91232053 Lê Hồng Xinh 16/02/1992 Nữ Kiên Giang K01ĐN-324 1884

10 50519549 Lê Ngọc Huy 08/05/1991 Nam Quảng Bình K01ĐN-325 1885

11 50546660 Đoàn Vinh Quang 20/02/2000 Nam Quảng Bình K01ĐN-326 1886

12 50546841 Lê Văn Dương 05/03/2000 Nam Quảng Bình K01ĐN-327 1887

13 50546847 Đào Văn Dinh 03/06/1990 Nam Quảng Bình K01ĐN-328 1888

14 91226042 Nguyễn Thị Thu Hương 02/10/2001 Nữ Quảng Nam K01ĐN-329 1889

15 91226331 Nguyễn Thị Diễm 14/07/2001 Nữ Quảng Ngãi K01ĐN-330 1890

16 50520016 Phan Văn Đế 12/10/1994 Nam Quảng Trị K01ĐN-331 1891

17 50520836 Trần Trương Dương 23/05/2003 Nam Thừa Thiên Huế K01ĐN-332 1892
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